
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi tới các bạn người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố Kurume 

1. Nơi trao đổi tư vấn khi 

gặp khó khăn 

2. Về việc đăng ký cư trú 

của cư dân người nước 

ngoài 

3. Về tiền thuế 

4. Về lương hưu 

5. Về bảo hiểm sức khỏe 

và bảo hiểm chăm sóc sức 

khỏe 

NỘI DUNG 

Linh vật biểu tượng  

của thành phố Kurume 

Kuruppa 

SÁCH HƯỚNG DẪN  

ĐỜI SỐNG SINH HOẠT 

6. Về trẻ em 

7. Về cách đổ rác 

8. Về việc sử dụng nước 

sinh hoạt 

9. Về thiên tai và nơi sơ tán 

10. Những điều cần biết 

trước để phòng khi bất trắc 



■ Chào mừ ng đế n vớ i thành phố  Kurume! 

Tớ  gấ p quấ ng cáo này có ghi nhừ ng điế u cấ n thiế t trong đớ i số ng sinh hoấ t bấ ng “tiế ng Nhấ  t dế  hiế u”. Khi gấ  p 

khó khăn vế  ngôn ngừ , xin vui lòng dùng Google dị ch chuyế n đố i sang ngôn ngừ  củ a bấ n đế  đố c. 

■ Cách sừ  dủ ng Google dị ch (Cách đế  dị ch tớ  gấ p quấ ng cáo) 

[Tiế ng Nhấ  t → Tiế ng Nepal] 

1. Vui lòng tấ i xuố ng (download) dừ  liế  u sách hừớ ng dấ n đớ i số ng sinh hoấ t trên trang chủ  củ a thành phố  Kurume. 

2. Mớ  Google dị ch, (1) ấ n vào [Tài liế  u]. 

(2) Ấ n vào [Phát hiế  n ngôn ngừ ], chố n tiế ng Nhấ  t. 

(3) Ấ n vào [Bấ n dị ch], chố n tiế ng Nepal. 

(4) Khi không có ngôn ngừ  muố n chuyế n đố i thì hãy ấ n vào “∨”. Rố i chố n ngôn ngừ  muố n chuyế n đố i. 

(5) Ấ n vào [Tìm tế  p trên máy tính củ a bấ n]. 

 

 

 

 

 

3. Chố n tế  p PDF hừớ ng dấ n đớ i số ng sinh hoấ t.  4. Ấ n vào [Dị ch] 

 

 

 

 

5. Bấ n sẽ xem đừớ c tớ  gấ p quấ ng cáo bấ ng ngôn ngừ  đã chố n. 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 
(3) (4) 

(5) 



 

 

 

 

 

Bấ n cố  thế  trấố đố ị khị gấ  p khố  khấ n hấy cố  địế ủ khố ng hịế ủ khị sịnh số ng tấ ị Nhấ  t nhừ vế  kế t hố n, ly hố n (khị từ  bố  

vịế  c kế t hố n), vấ n đế  vế  tịế n thủế , cấ c vấ n đế  củ ấ gịấ đì nh, vấ n đế  vế  tịế n bấ c, tấị nấ n gịấố thố ng, cố ng vịế  c, cấ c vấ n đế  

vế  từ cấ ch lừủ trủ  (vịsấ), bị  bấ t nấ t vì  lấ  ngừớ ị nừớ c ngốấ ị, v.v. Khố ng mấ t phì . 

Chủ ng tố ị củ ng cố  thế  hố ị cấ c nhấ  chủyế n mố n nhừ lủấ  t sừ hấy lủấ  t sừ hấ nh chì nh, v.v vế  cấ c vấ n đế  mấ  bấ n trấố đố ị. 
 

■ Ngấ y từ vấ n: Từ  thừ  Hấị đế n thừ  Sấ ủ 

(Nghì  vấ ố dị p nghì  lế  củố ị nấ m vấ  đấ ủ nấ m (29/12 ~ 3/1) vấ  ngấ y nghì  lế  (ngấ y lị ch đố )) 

■ Thớ ị gịấn từ vấ n: 8:30 ~ 17:15 (khố ng cố  nghì  trừấ) 

 

■ Nớị từ vấ n: Phố ng trủyế n thố ng, từ vấ n tấ ng 6 Tố ấ thị  chì nh Kủrủmế. 

“Bố   phấ  n phủ  trấ ch trấố đố ị từ vấ n chố ngừớ ị nừớ c ngốấ ị (Kủrủmế Mủltịlịngủấl Cốnsủltấtịốn Sủppốrt 

Sếrvịcế)” 
 

■ Phừớng phấ p từ vấ n: Cố  cấ c phừớng phấ p từ  (1) ~ (4). 

 

(1) Đị đế n từ vấ n tấ ị Bố   phấ  n phủ  trấ ch trấố đố ị từ vấ n chố ngừớ ị nừớ c ngốấ ị 

(2) Từ vấ n qủấ địế  n thốấ ị ... Địế  n thốấ ị: 0942-30-9096 

(3) Từ vấ n qủấ fấx      ... Số  fấx: 0942-30-9711 

(4) Từ vấ n qủấ ếmấịl  ... Emấịl: sốdấn@cịty.kủrủmế.lg.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bố   phấ  n phủ  trấ ch trấố đố ị từ vấ n chố ngừớ ị nừớ c ngốấ ị 

Địế  n thốấ ị: 0942-30-9096 

1. Nơi trao đổi tư vấn khi gặp khó khăn 
 

Về “Tòa thị  chính” 

Có một tòa thị  chính ở thành phố nơi bạn đang sống. 

Hãy thông báo tới tòa thị  chính nếu bạn thay đổi nơi ở, hoặc thay đổi về cuộc sống. Khi đó hãy xuất 

trình cả thẻ cư trú. Bạn có thể trao đổi với tòa thị  chính nếu gặp khó khăn hay có điều không hiểu trong 

cuộc sống. 

 

Về “Phân khu trường học” 

Tòa thị  chính cung cấp nhiều loại dị ch vụ để mọi người an tâm sinh sống. Thành phố Kurume được chia 

khu theo tên của các trường tiểu học. Đó gọi là “phân khu trường học”. Các dị ch vụ của tòa thị  chính 

được quyết đị nh theo “phân khu trường học”. Hãy ghi nhớ tên phân khu trường học khi bạn sinh sống 

tại thành phố Kurume. 
 

Ví dụ: Nơi có “trường tiểu học Kanamaru” ... “phân khu trường học Kanamaru” 

Nơi có “trường tiểu học Nishikokubu” ... “phân khu trường học Nishikokubu”, v.v. 



 

 

 

 

 

 

Ngừớ ị nừớ c ngốấ ị củ ng gịố ng nhừ ngừớ ị Nhấ  t phấ ị lấ m Phịế ủ cừ trủ  vấ  đấ ng ky  cừ trủ *. 

Nế ủ đấ ng ky  cừ trủ  thì  bấ n sế  cố  thế  đừớ c hừớ ng cấ c dị ch vủ  củ ấ thấ nh phố  Kủrủmế. Vấ  cố  thế  nhấ  n đừớ c bấ n sấố (bấ n 

phố  tố ) củ ấ Phịế ủ cừ trủ  đế  chừ ng nhấ  n đị ấ chì  (nớị ớ ). 
 

* Đấ ng ky  cừ trủ : Lấ  vịế  c thố ng bấ ố chố tố ấ thị  chì nh vế  vịế  c bấ n vấ  gịấ đì nh bấ n đấng sịnh số ng tấ ị thấ nh phố  Kủrủmế 
 

■ Nhừ ng ngừớ ị cấ n đấ ng ky  cừ trủ  

Ngừớ ị sịnh số ng tấ ị Nhấ  t Bấ n lấ ủ hớn 3 thấ ng thì  phấ ị đấ ng ky  cừ trủ . Tủy nhịế n, ngừớ ị đế n dủ lị ch (đế n Nhấ  t Bấ n 

chớị) thì  khố ng đấ ng ky  cừ trủ . 
 

1. Khị nấ ố thì  phấ ị trì nh bấ ố* tớ ị tố ấ thị  chì nh? 

Bấ n phấ ị trì nh bấ ố tớ ị tố ấ thị  chì nh ớ  cấ c thớ ị địế m từ  (1) ~ (4) trống bấ ng bế n dừớ ị. 

Vịế  c trì nh bấ ố lấ  dố bấ n lấ m. Tủy nhịế n, khị bấ n khố ng thế  trì nh bấ ố thì  củ ng cố  thế  nhớ  ngừớ ị khấ c thấy thế  trì nh 

bấ ố. Vủị lố ng mấng thếố Gịấ y ủ y qủyế n (gịấ y chố bịế t vịế  c bấ n đấ  nhớ  ngừớ ị lấ m thấy) khị nhớ  ngừớ ị khấ c thấy thế  

trì nh bấ ố. 

* Trì nh bấ ố: Lấ  vịế  c địế n vấ ố gịấ y thố ng bấ ố chố tố ấ thị  chì nh vế  vịế  c tì nh trấ ng củ ấ bấ n đấ  thấy đố ị 
 

[Thớ ị địế m cấ n trì nh bấ ố tấ ị Phố ng cừ dấ n ớ  tố ấ thị  chì nh] 

Tình trạng 
Tên gọi của giấy 

trình báo 
Hạn cuối Giấy tờ mang theo 

(1) Khi chuyển nhà từ 

thành phố hay thị 

trấn khác đến thành 

phố Kurume 

Gịấ y trì nh bấ ố 

chủyế n nhấ  đế n 

Trống vố ng 14 

ngấ y kế  từ  ngấ y 

chủyế n đế n thấ nh 

phố  Kủrủmế 

- Gịấ y chừ ng nhấ  n chủyế n nhấ  đị (nhấ  n từ  

tố ấ thị  chì nh củ ấ nớị ớ  trừớ c) hốấ  c thế  mấ  

số  cấ  nhấ n 

- Thế  cừ trủ  hốấ  c 

Gịấ y chừ ng nhấ  n ngừớ ị vì nh trủ  đấ  c bịế  t 

(2) Khi chuyển nhà 

trong thành phố 

Kurume 

Gịấ y trì nh bấ ố 

chủyế n nhấ  

trống củ ng thấ nh 

phố  

Trống vố ng 14 

ngấ y kế  từ  ngấ y 

chủyế n nhấ  

- Thế  cừ trủ  hốấ  c 

Gịấ y chừ ng nhấ  n ngừớ ị vì nh trủ  đấ  c bịế  t 

- Thế  mấ  số  cấ  nhấ n 

(3) Khi chuyển nhà từ 

thành phố Kurume 

đến thành phố hay 

thị trấn khác 

Gịấ y trì nh bấ ố 

chủyế n nhấ  đị 

Từ  trừớ c 14 ngấ y 

chố đế n sấủ 14 

ngấ y kế  từ  ngấ y 

chủyế n nhấ  

- Thế  cừ trủ  hốấ  c 

Gịấ y chừ ng nhấ  n ngừớ ị vì nh trủ  đấ  c bịế  t 

- Thế  mấ  số  cấ  nhấ n 

(4) Khi có thay đổi về 

người trong gia đình 

sống cùng hay chủ 

hộ 

Gịấ y trì nh bấ ố 

thấy đố ị trống hố   

gịấ đì nh 

Trống vố ng 14 

ngấ y kế  từ  khị cố  

thấy đố ị 

- Thế  cừ trủ  hốấ  c 

Gịấ y chừ ng nhấ  n ngừớ ị vì nh trủ  đấ  c bịế  t 

2. Về việc đăng ký cư trú của cư dân 
người nước ngoài 

Phố ng cừ dấ n   Địế  n thốấ ị: 0942-30-9027 



 

2. Chế  đố   mấ  số  cấ  nhấ n 

Ngừớ ị đấ ng ky  cừ trủ  tấ ị Nhấ  t sế  cố  mố  t mấ  số  gố ị lấ  <mấ  số  cấ  nhấ n> dấ nh rịế ng chố ngừớ ị đố . Ngừớ ị nừớ c ngốấ ị 

củ ng sế  cố  mấ  số  cấ  nhấ n khị đấ ng ky  cừ trủ . Mấ  số  lấ  12 chừ  số . Mấ  số  cấ  nhấ n sừ  dủ ng đừớ c khị lấ m cấ c thủ  tủ c 

khấ c nhấủ ớ  tố ấ thị  chì nh, v.v. 

Sừ  dủ ng đừớ c cấ  khị nố  p gịấ y tớ  vế  ấn sịnh xấ  hố  ị* hấy tịế n thủế . Ngừớ ị lấ n đấ ủ đế n Nhấ  t sế  đừớ c gừ ị thố ng bấ ố vế  

mấ  số  cấ  nhấ n qủấ đừớ ng bừủ địế  n, sấủ khị đấ  nố  p gịấ y trì nh bấ ố chủyế n nhấ  đế n tấ ị tố ấ thị  chì nh. 
 

* Ấn sịnh xấ  hố  ị: Lấ  chế  đố   hố  trớ  củ ấ nhấ  nừớ c, v.v khị bấ n gấ  p khố  khấ n trống đớ ị số ng hấ ng ngấ y. 
 

[Ngừớ ị đừớ c cấ p thế  mấ  số  cấ  nhấ n vấ  thớ ị hấ n cố  thế  sừ  dủ ng] 

Người được cấp Thời hạn có thể sử dụng 

- Người vĩnh trú 

- Nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao số 2 

- Người vĩnh trú đặc biệt 

Ngừớ ị từ  20 tủố ị trớ  lế n lấ  10 nấ m 

Ngừớ ị từ  19 tủố ị trớ  xủố ng lấ  5 nấ m 

- Người lưu trú trung và dài hạn 

- Người được cấp phép bảo trợ tạm thời 

- Người được cấp phép tạm lưu trú, v.v 

Thớ ị hấ n gịố ng vớ ị thớ ị hấ n lừủ trủ  

 

3. Vế  bấ n sấố (bấ n phố  tố ) củ ấ Phịế ủ cừ trủ  

Phịế ủ cừ trủ  lấ  “gịấ y mấ  tố ấ thị  chì nh chừ ng nhấ  n chố bấ n vịế  c bấ n đấng sịnh số ng ớ  nớị đố ”. 

Trống Phịế ủ cừ trủ  cố  ghị “hố  vấ  tế n”, “ngấ y thấ ng nấ m sịnh”, “đị ấ chì ”, “ngấ y bấ n đấ  chủyế n đế n thấ nh phố  Kủrủmế”, 

“ngừớ ị đấng số ng củ ng bấ n”, v.v. Nhừ ng địế ủ đố  đừớ c ghị trế n gịấ y gố ị lấ  “Bấ n sấố củ ấ Phịế ủ cừ trủ ”. Khị cấ n gịấ y nấ y, 

bấ n cố  thế  xịn cấ p ớ  tố ấ thị  chì nh. Bấ n sế  mấ t lế   phì  khị nhấ  n. 
 

4. Vế  thế  cừ trủ , v.v 

Thế  cừ trủ  lấ  thế  đế  chừ ng nhấ  n (đế  ngừớ ị khấ c bịế t đừớ c) mủ c đì ch bấ n ớ  Nhấ  t Bấ n vấ  thớ ị hấ n bấ n cố  thế  ớ  đừớ c 

(đế n bấố gịớ ). Từ cấ ch lừủ trủ  sế  qủyế t đị nh nhừ ng địế ủ bấ n cố  thế  lấ m ớ  Nhấ  t Bấ n. Vì  dủ , vớ ị từ cấ ch lấ  “Dủ hố c” thì  

bấ n cố  thế  hố c tấ  p. “Lấố đố  ng” thì  bấ n cố  thế  lấ m vịế  c. Thế  cừ trủ  lấ  bấ t bủố  c phấ ị cố . 
 

(1) Gịấ y chừ ng nhấ  n ngừớ ị vì nh trủ  đấ  c bịế  t 

Khị lấ m gịấ y chừ ng nhấ  n ngừớ ị vì nh trủ  đấ  c bịế  t mớ ị thì  sế  lấ m tấ ị tố ấ thị  chì nh. Khị cố  địế ủ khố ng hịế ủ, xịn vủị 

lố ng trấố đố ị vớ ị tố ấ thị  chì nh. 
 

(2) Thế  cừ trủ  

Bấ n khố ng thế  lấ m thủ  tủ c ớ  tố ấ thị  chì nh, v.v vớ ị thế  cừ trủ  đấ  qủấ  hấ n (đế n bấố gịớ ). Khị lấ m thế  cừ trủ  mớ ị, 

vủị lố ng đị tớ ị Củ c qủấ n ly  xủấ t nhấ  p cấ nh vấ  lừủ trủ  Fủkủốkấ. 
 

■ Củ c qủấ n ly  xủấ t nhấ  p cấ nh vấ  lừủ trủ  Fủkủốkấ 

3-5-25 Mấịzủrủ, Chủố-kủ, Fủkủốkấ, 810-0073   Địế  n thốấ ị: 092-717-5420 

Tố ấ nhấ  vấ n phố ng từ phấ p tố ng hớ p số  1 Fủkủốkấ 
 



 
 
 
 

 

 

Ngừớ i đang số ng tấ i Nhấ  t Bấ n lâu hớn 1 năm, kế  cấ  ngừớ i nừớ c ngoài cũng sẽ * nố  p tiế n thuế . 

Tiế n thuế  thu đừớ c sẽ đừớ c sừ  dủ ng đế  giúp nhừ ng ngừớ i đang số ng tấ i Nhấ  t Bấ n có thế  yên tâm sinh số ng. 

Tiế n thuế  có tiế n nố  p cho nhà nừớ c và tiế n nố  p cho đị a phừớng (tì nh và thành phố ). Khi bấ n không nố  p tiế n thuế  

trừớ c ngày quy đị nh, thì sẽ phấ i nố  p thêm khoấ n tiế n gố i là “tiế n phấ t do chấ  m nố  p thuế ”. 

1. Tiế n thuế  nố  p cho nhà nừớ c 

Ngừớ i có * thu nhấ  p tính từ  ngày 1 tháng 1 củ a năm trừớ c tớ i ngày 31 tháng 12 sẽ nố  p * “thuế  thu nhấ  p” cho 

nhà nừớ c. Bấ n sẽ tính thuế  thu nhấ  p và nố  p vào khoấ ng thớ i gian từ  ngày 16 tháng 2 đế n ngày 15 tháng 3 củ a 

năm tiế p theo củ a năm đã làm viế  c. Khi không hiế u phấ i nố  p bao nhiêu hay cách nố  p thì hãy trao đố i vớ i sớ  thuế . 

Ngừớ i đang nhấ  n tiế n lừớng từ  công ty thì công ty sẽ nố  p trừớ c từ  * tiế n lừớng hàng tháng. 

* Thu nhấ  p: Là khoấ n tiế n sau khi đã trừ  khoấ n tiế n phấ i trấ  từ  khoấ n tiế n nhấ  n đừớ c sau khi làm viế  c từ  công ty, 

v.v... đế  nhấ  n khoấ n tiế n đó. 

* Thuế  thu nhấ  p: Là tiế n thuế  tính theo thu nhấ  p. 

* Tiế n lừớng: Là khoấ n tiế n nhấ  n đừớ c từ  công ty, v.v... 

■ Khi trao đố i vế  tiế n thuế  nố  p cho nhà nừớ c 

Sớ  thuế  Kurume 

2401-10 Suwanomachi, Kurume, Fukuoka 830-8688 Điế  n thoấ i: 0942-32-4461 

2. Tiế n thuế  nố  p cho đị a phừớng (tì nh và thành phố ) 

Ngừớ i đang số ng tấ i Nhấ  t Bấ n vào ngày 1 tháng 1 củ a năm đó thì sẽ nố  p tiế n thuế  cho tì nh và thành phố  nới 

ngừớ i đó đang số ng. 

Gố i là tiế n thuế  cừ trú (tên gố i củ a tiế n thuế ) và thuế  xe ô tô (tên gố i củ a tiế n thuế ). 

Tiế n thuế  nố  p cho nhà nừớ c và đị a phừớng sẽ tính theo thu nhấ  p, v.v... củ a bấ n trong năm trừớ c. 

2-(1) Tiế n thuế  nố  p cho tì nh Fukuoka 

[Các loấ i tiế n thuế  chính nố  p cho tì nh] 

Tên gọi của tiền thuế Người nộp Nơi trao đổi 

Thuế cư trú của tỉnh Ngừớ i đang số ng ớ  tì nh Fukuoka 
Phòng thuế  số  1 Văn phòng thuế  tì nh 

Kurume 

Thuế xe ô tô 
Ngừớ i đang số ng tấ i tì nh Fukuoka, 

sớ  hừ u xe ô tô loấ i thông thừớ ng 

Phòng thu thuế  số  2 Văn phòng thuế  tì nh 

Kurume 
 

■ Khi trao đố i vế  tiế n thuế  củ a tì nh Fukuoka 

Văn phòng thuế  tì nh Kurume (tấ ng 4 tòa nhà hành chính tố ng hớ p Kurume) 

1642-1 Aikawamachi, Kurume, Fukuoka 839-0861 Điế  n thoấ i: 0942-30-1012 

3. Về tiền thuế 
Phòng thuế  thị  dân Điế  n thoấ i: 0942-30-9008 

Phòng thuế  tài sấ n Điế  n thoấ i: 0942-30-9010 

Phòng xúc tiế n thu thuế  Điế  n thoấ i: 0942-30-9007 



 

2-(2) Tiế n thuế  nố  p cho thành phố  Kurume 

[Các loấ i tiế n thuế  chính nố  p cho thành phố  Kurume] 

Tên gọi của tiền thuế Người nộp Nơi trao đổi 

Thuế thị dân Ngừớ i đang số ng tấ i thành phố  Kurume 
Phòng thuế  thị  dân tòa thị  

chính Kurume 

Thuế xe ô tô hạng nhẹ 
Ngừớ i số ng ớ  thành phố  Kurume, sớ  hừ u xe ô tô 

hấ ng nhế  hay xe máy 

Phòng thuế  thị  dân tòa thị  

chính Kurume 

Thuế tài sản cố định 
Ngừớ i số ng ớ  thành phố  Kurume, sớ  hừ u đấ t đai 

hay nhà cừ a 

Phòng thuế  tài sấ n tòa thị  

chính Kurume 
 

3. Khai báo 

Bấ n sẽ điế n vào giấ y tớ  các thông tin vế  số  tiế n đã nhấ  n đừớ c bao nhiêu từ  công ty sau khi làm viế  c vào năm 

trừớ c, hay vế  nhà cừ a, đấ t đai, xe cố   mà bấ n sớ  hừ u và nố  p cho sớ  thuế  hoấ  c tòa thị  chính. Đây gố i là “Khai báo”. 

Số  tiế n thuế  mà bấ n sẽ nố  p cho nhà nừớ c và đị a phừớng là bao nhiêu sẽ đừớ c quyế t đị nh khi khai báo. 

4. Nố  p tiế n thuế  

Tiế n thuế  mà bấ n nố  p sẽ đừớ c văn phòng thuế  tì nh và tòa thị  chính tính toán. * “Giấ y thông báo nố  p thuế ” sẽ 

đừớ c gừ i đế n qua đừớ ng bừu điế  n. Hãy nố  p tiế n thuế  trừớ c ngày quy đị nh. Hãy sừ  dủ ng “* Phiế u nố  p” đi kèm 

đế  nố  p tiế n thuế  tấ i ngân hàng/bừu điế  n/cừ a hàng tiế  n lớ i. 

* Giấ y thông báo nố  p thuế : Là thừ từ  tì nh và tòa thị  chính thông báo vế  viế  c quyế t đị nh bấ n phấ i nố  p bao nhiêu 

tiế n ớ  đâu và trừớ c thớ i điế m nào, v.v... 

* Phiế u nố  p: Là giấ y ghi bấ n phấ i nố  p bao nhiêu trừớ c thớ i điế m nào. 

5. Giấ y chừ ng nhấ  n nố  p thuế  và giấ y chừ ng nhấ  n thu nhấ  p 

Giấ y chừ ng nhấ  n nố  p thuế  là giấ y tớ  mà tòa thị  chính chừ ng minh (đế  ngừớ i khác có thế  hiế u đừớ c) là bấ n đã 

nố  p bao nhiêu tiế n thuế . Giấ y chừ ng nhấ  n thu nhấ  p là giấ y tớ  mà tòa thị  chính chừ ng minh là bấ n đã nhấ  n đừớ c 

bao nhiêu tiế n. Bấ n có thế  nhấ  n đừớ c tấ i tòa thị  chính nới bấ n đã số ng vào ngày 1 tháng 1 củ a năm đó. Sẽ mấ t 

phí. Sẽ cấ n thiế t khi bấ n thay đố i từ cách lừu trú hay khi tiế p nhấ  n các dị ch vủ  củ a thành phố . 

6. Khi không thế  nố  p tiế n thuế  

Trao đố i vế  viế  c nố  p (hố i sớ  thuế , hay tòa thị  chính, v.v... là “Tôi có thế  chấ  m nố  p thuế  đừớ c không” hoấ  c “Tôi 

có thế  chia nhố  số  tiế n ra đế  nố  p đừớ c không”) khi bấ n bị  mấ t viế  c làm và không có tiế n đế  nố  p tiế n thuế , v.v... 

Khi không nố  p tiế n thuế  thì bấ n sẽ không đừớ c tiế p nhấ  n các dị ch vủ  củ a tì nh và thành phố . Bấ n sẽ gấ  p khó khăn 

khi đố i mớ i từ cách lừu trú. Tiế n thuế  nố  p cho tì nh Fukuoka thì hãy trao đố i vớ i Văn phòng thuế  tì nh Fukuoka. 

Tiế n thuế  nố  p cho thành phố  Kurume thì hãy trao đố i vớ i Phòng xúc tiế n thu thuế . 

7. Khi bấ n vế  nừớ c 

Khi bấ n vế  nừớ c hoấ  c khi đi nừớ c ngoài và không quay lấ i Nhấ  t Bấ n nừ a thì bấ n phấ i nố  p toàn bố   tiế n thuế  trừớ c 

khi rớ i khố i Nhấ  t Bấ n. Khi không thế  nố  p toàn bố  , bấ n phấ i quyế t đị nh ngừớ i sẽ nố  p thay bấ n trừớ c khi rớ i khố i 

Nhấ  t Bấ n và trình báo tớ i sớ  thuế  và tòa thị  chính. 

 



 

 

 

Ở  Nhấ  t Bấ n, mố i ngừớ i nố  p tiế n đế  phòng khi vế  già hoấ  c khi không thế  làm viế  c đừớ c nừ a do bị  bế  nh hoấ  c bị  

thừớng. Chế  đố   này gố i là lừớng hừu. Khi tham gia và nố  p tiế n lừớng hừu, bấ n sẽ đừớ c nhấ  n tiế n đế  sinh hoấ t khi 

vế  già hoấ  c khi không thế  làm viế  c đừớ c nừ a do bị  bế  nh hoấ  c bị  thừớng, v.v... Tấ t cấ  nhừ ng ngừớ i từ  20 tuố i đế n 

59 tuố i đang sinh số ng tấ i Nhấ  t Bấ n đế u tham gia lừớng hừu. 

1. Vế  lừớng hừu 

Lừớng hừu ớ  Nhấ  t Bấ n có 2 loấ i. Lừớng hừu quố c dân và lừớng hừu phúc lớ i. Ngừớ i đang làm viế  c tấ i công ty 

hay nhà máy, v.v... sẽ tham gia lừớng hừu phúc lớ i. Ngừớ i không tham gia lừớng hừu phúc lớ i sẽ tham gia lừớng 

hừu quố c dân. 

 

 

 

 

 

 

2. Vế  lừớng hừu quố c dân 

Tấ t cấ  nhừ ng ngừớ i từ  20 tuố i đế n 60 tuố i đang sinh số ng tấ i Nhấ  t Bấ n đế u tham gia lừớng hừu quố c dân. Cấ  

ngừớ i nừớ c ngoài cũng tham gia. Khi tham gia lừớng hừu thì sẽ làm thủ  tủ c tấ i tòa thị  chính hoấ  c văn phòng 

lừớng hừu. Mang theo thế  cừ trú và thế  mã số  cá nhân. Ngừớ i đang đi làm và đang tham gia bấ o hiế m củ a công 

ty thì công ty sẽ làm thủ  tủ c. 

■ Tiế n đóng lừớng hừu quố c dân (bấ n phấ i nố  p bao nhiêu) và cách nố  p 

Nhà nừớ c sẽ quyế t đị nh lừớng hừu phấ i đóng là bao nhiêu. Khi đã quyế t đị nh, “* Giấ y thông báo nố  p” sẽ đừớ c 

gừ i đế n qua đừớ ng bừu điế  n. Hãy nố  p tiế n tấ i ngân hàng/bừu điế  n/cừ a hàng tiế  n lớ i. 

Ngừớ i đang gấ  p khó khăn và thiế u tiế n sinh hoấ t có lúc sẽ không phấ i nố  p tiế n lừớng hừu. Hãy trao đố i vớ i tòa 

thị  chính hoấ  c văn phòng lừớng hừu. 

* Giấ y thông báo nố  p: Là thừ thông báo bấ n sẽ phấ i nố  p bao nhiêu tiế n trừớ c thớ i điế m nào, v.v... 

■ Khi nhấ  n lừớng hừu quố c dân 

Lừớng hừu quố c dân có các loấ i tiế n đừớ c nhấ  n từ  (1) ~ (3) trong bấ ng. Vế  viế  c có thế  nhấ  n đừớ c lừớng hừu 

loấ i nào hay cách đăng ký, vui lòng hố i tòa thị  chính hoấ  c văn phòng lừớng hừu nới bấ n đang số ng. 

 

4. Về lương hưu 
Phòng Y tế  và Lừớng hừu Điế  n thoấ i: 0942-30-9032 

Nhận lương hưu 

Lương hưu quốc dân 

Lương hưu phúc lợi (đến khi nghỉ việc) 

20 tuổi 60 tuổi 65 tuổi 

Ngừớ i đang làm viế  c ớ  công ty, v.v... cũng tham gia lừớng hừu phúc lớ i 

[Cách hiểu về thời điểm tham gia và thời điểm nhận lương hưu] 

Tất cả những người từ 20 tuổi đến 59 tuổi 

đều tham gia 

 

 



[Các loấ i lừớng hừu quố c dân chính] 

Các loại lương hưu Giải thích Người như thế nào thì được nhận 

(1) Lương hưu cơ 

bản cho tuổi già 

Có thế  nhấ  n đừớ c tiế n từ  65 tuố i. Khi 

65 tuố i, bấ n sẽ có thế  đừớ c nhấ  n ngay 

cấ  khi đang không sinh số ng tấ i Nhấ  t 

Bấ n. 

Ngừớ i đã đóng tiế n lừớng hừu quố c dân từ  10 

năm trớ  lên có thế  đừớ c nhấ  n. 

(2) Lương hưu cơ 

bản cho người bị 

thương tật 

Ngừớ i bị  khuyế t tấ  t sau khi bị  bế  nh 

hay bị  thừớng có thế  đừớ c nhấ  n. 

Ngừớ i mà chừa đế n 65 tuố i vào ngày lấ n đấ u 

tiên đừớ c bác sĩ thăm khám bế  nh hay vế t 

thừớng đó có thế  đừớ c nhấ  n. 

(3) Lương hưu cơ 

bản dành cho gia 

quyến 

Khi ngừớ i tham gia lừớng hừu qua 

đớ i thì gia đình sẽ đừớ c nhấ  n. 

- Chố ng hoấ  c vớ  hoấ  c con cái củ a ngừớ i đã qua 

đớ i 

- Có thế  đừớ c nhấ  n trong trừớ ng hớ p ngừớ i đã 

qua đớ i trừớ c đây là ngừớ i đã chi trấ  hấ u hế t 

tiế n sinh hoấ t cho gia đình. 

 

■ Tiế n trớ  cấ p lừớng hừu trố n gói (khoấ n tiế n có thế  nhấ  n đừớ c khi vế  nừớ c) 

Ngừớ i đã tham gia lừớng hừu quố c dân, khi ngừ ng tham gia lừớng hừu quố c dân và vế  nừớ c thì có thế  nhấ  n 

đừớ c khoấ n tiế n gố i là tiế n trớ  cấ p lừớng hừu trố n gói. 

Trong vòng 2 năm sau khi vế  nừớ c, hãy gừ i đế  nghị  thanh toán, v.v... (giấ y đăng ký đế  nhấ  n tiế n) tớ i Tố  chừ c 

bấ o hiế m lừớng hừu Nhấ  t Bấ n qua đừớ ng bừu điế  n. Có điế u kiế  n đế  đừớ c nhấ  n (ngừớ i nào có thế  đừớ c nhấ  n). 

Vui lòng liên hế   tớ i Tố  chừ c bấ o hiế m lừớng hừu Nhấ  t Bấ n. 

■ Tố  chừ c bấ o hiế m lừớng hừu Nhấ  t Bấ n (Japan Pension Service) 

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/kyotsu/20150406.html 

3. Vế  lừớng hừu phúc lớ i 

Ngừớ i đang làm công viế  c dài hớn thớ i gian quy đị nh tấ i công ty hay nhà máy, cừ a hàng, v.v.., chừa tớ i 70 tuố i 

sẽ tham gia lừớng hừu này. 

■ Cách tham gia lừớng hừu phúc lớ i 

Thủ  tủ c khi tham gia sẽ đừớ c công ty thừ c hiế  n. Bấ n không cấ n phấ i làm. 

■ Vế  tiế n đóng lừớng hừu phúc lớ i (bấ n phấ i nố  p bao nhiêu) và cách nố  p 

Tiế n đóng lừớng hừu phúc lớ i sẽ đừớ c quyế t đị nh bớ i tiế n lừớng hàng tháng mà bấ n nhấ  n đừớ c từ  công ty. Mố  t 

nừ a tiế n đóng lừớng hừu sẽ đừớ c nố  p từ  tiế n lừớng củ a bấ n hàng tháng. Mố  t nừ a còn lấ i công ty sẽ nố  p. Tiế n 

bấ n đóng và tiế n công ty đóng sẽ đừớ c gố  p lấ i và công ty nố  p. 

■ Khi bấ n đã nghì  viế  c 

Khi bấ n đã nghì  viế  c thì cũng sẽ ngừ ng đóng bấ o hiế m phúc lớ i. Khi đã ngừ ng đóng thì bấ n sẽ làm thủ  tủ c đế  

tham gia lừớng hừu quố c dân. Nhấ  n chừ ng nhấ  n đã ngừ ng đóng lừớng hừu phúc lớ i từ  công ty, mang theo thế  

cừ trú và làm thủ  tủ c ớ  tòa thị  chính hoấ  c văn phòng lừớng hừu. 



 

 

 

 

 

 

 

1. Vế  bấ ố hịế m sừ c khố ế 

Tấ t cấ  nhừ ng ngừớ ị số ng tấ ị Nhấ  t đế ủ thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế. Ngừớ ị cố  thế  cừ trủ  vấ  đấ  đấ ng ky  cừ trủ  phấ ị thấm 

gịấ. Bấ n khố ng thế  qủyế t đị nh vịế  c mì nh cố  thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế hấy khố ng. Khị thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế, 

bấ n sế  đừớ c nhấ  n thế  bấ ố hịế m (thế  đế  bịế t đừớ c bấ n cố  đấng thấm gịấ bấ ố hịế m). Khị bấ n đế n bế  nh vịế  n dố bị  bế  nh 

hấy bị  thừớng, vủị lố ng xủấ t trì nh thế  bấ ố hịế m chố ngừớ ị củ ấ bế  nh vịế  n. Số  tịế n chị trấ  chố bế  nh vịế  n sế  bớ t đị. 

Bấ ố hịế m sừ c khố ế củ ấ Nhấ  t Bấ n cố  2 lốấ ị. Bấ ố hịế m sừ c khố ế củ ấ cố ng ty vấ  bấ ố hịế m sừ c khố ế qủố c dấ n củ ấ thấ nh 

phố  hốấ  c thị  trấ n. 

 

2-(1) Bấ ố hịế m sừ c khố ế (bấ ố hịế m củ ấ cố ng ty) 

■ Ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế 

Ngừớ ị đấng lấ m vịế  c chố cố ng ty sế  thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế củ ấ cố ng ty. Vủị lố ng hố ị ngừớ ị củ ấ cố ng ty xếm bấ n 

cố  thế  thấm gịấ đừớ c hấy khố ng. Gịấ đì nh đấng số ng tấ ị Nhấ  t Bấ n củ ấ ngừớ ị đấng thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế củ ng 

cố  thế  thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế. Vủị lố ng hố ị ngừớ ị củ ấ cố ng ty xếm gịấ đì nh bấ n cố  thế  thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c 

khố ế đừớ c hấy khố ng. 
 

■ Phừớng phấ p thấm gịấ 

Cố ng ty sế  lấ m thủ  tủ c. 
 

■ Phì  bấ ố hịế m (tịế n trấ  bấ ố hịế m sừ c khố ế) 

Phì  bấ ố hịế m đừớ c qủyế t đị nh thếố tịế n lừớng mấ  bấ n nhấ  n từ  cố ng ty. Bấ n sế  trấ  mố  t nừ ấ phì  bấ ố hịế m từ  tịế n 

lừớng. Mố  t nừ ấ cố n lấ ị cố ng ty sế  chị trấ . 

 

■ Khị thố ị vịế  c 

Khị thố ị vịế  c bấ n củ ng phấ ị ngừ ng thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế. Bấ n phấ ị từ  đị lấ m thủ  tủ c thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c 

khố ế qủố c dấ n. Trừớ c hế t bấ n phấ ị nhấ  n gịấ y chừ ng nhấ  n đấ  ngừ ng thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế từ  cố ng ty. Sấủ đố  

vủị lố ng mấng thếố gịấ y chừ ng nhấ  n vấ  thế  cừ trủ  đế n lấ m thủ  tủ c tấ ị tố ấ thị  chì nh. 

 

2-(2) Bấ ố hịế m sừ c khố ế qủố c dấ n (bấ ố hịế m củ ấ thấ nh phố  hốấ  c thị  trấ n) 

■ Ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế qủố c dấ n 

Ngừớ ị đấ  đấ ng ky  cừ trủ , ngừớ ị chừấ thấm gịấ bấ ố hịế m củ ấ cố ng ty thì  phấ ị thấm gịấ. 

■ Phừớng phấ p thấm gịấ 

Vủị lố ng mấng thếố thế  cừ trủ , hố   chịế ủ, thế  mấ  số  cấ  nhấ n hốấ  c thế  thố ng bấ ố (mấ  số  cấ  nhấ n) đế n lấ m thủ  tủ c tấ ị 

tố ấ thị  chì nh. Ngừớ ị cố  từ cấ ch “Hốấ t đố  ng đấ  c đị nh” vủị lố ng mấng thếố cấ  gịấ y chì  đị nh. 

5. Về bảo hiểm sức khỏe và bảo 
hiểm chăm sóc sức khỏe 

Phố ng bấ ố hịế m sừ c khố ế   Địế  n thốấ ị: 0942-30-9029 

Phố ng bấ ố hịế m chấ m số c   Địế  n thốấ ị: 0942-30-9205 

 



■ Phì  bấ ố hịế m (tịế n trấ  bấ ố hịế m sừ c khố ế qủố c dấ n) vấ  phừớng phấ p thấnh tốấ n 

Phì  bấ ố hịế m đừớ c qủyế t đị nh thếố thủ nhấ  p nấ m trừớ c củ ấ bấ n vấ  số  ngừớ ị trống gịấ đì nh bấ n. 

Hấ ng nấ m vấ ố khốấ ng thấ ng 6, thố ng bấ ố vế  phì  bấ ố hịế m sế  đừớ c tố ấ thị  chì nh gừ ị đế n qủấ đừớ ng bừủ địế  n. 

Vủị lố ng sừ  dủ ng phịế ủ nố  p đừớ c gừ ị củ ng đế  thấnh tốấ n. Bấ n cố  thế  thấnh tốấ n tấ ị ngấ n hấ ng, bừủ địế  n, cừ ấ hấ ng 

tịế  n lớ ị, v.v. Vủị lố ng trấố đố ị vớ ị tố ấ thị  chì nh khị bấ n gấ  p khố  khấ n. 
 

3. Khị chị phì  y tế  (tịế n trấ  chố bế  nh vịế  n) qủấ  cấố 

Khị số  tịế n mấ  bấ n trấ  chố bế  nh vịế  n trống 1 thấ ng nhịế ủ hớn mố  t số  tịế n nhấ t đị nh, thì  sấủ đố  tịế n sế  đừớ c hốấ n trấ  

lấ ị. Thủ nhấ  p củ ấ bấ n vấ  gịấ đì nh mấ  bấ n đấng số ng củ ng sế  qủyế t đị nh số  tịế n đừớ c hốấ n trấ  lấ ị bấố nhịế ủ. Đấ y gố ị 

lấ  “Chế  đố   chị phì  y tế  cấố”. 

Vế  vịế  c cố  đừớ c hốấ n trấ  tịế n hấy khố ng, vủị lố ng trấố đố ị vớ ị ngừớ ị củ ấ cố ng ty trống trừớ ng hớ p lấ  ngừớ ị thấm gịấ 

bấ ố hịế m sừ c khố ế củ ấ cố ng ty. Trừớ ng hớ p ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế qủố c dấ n, vủị lố ng trấố đố ị vớ ị tố ấ 

thị  chì nh. 

Khị cấ n nhịế ủ tịế n trống trừớ ng hớ p nhấ  p vịế  n, v.v, thì  bấ n củ ng cố  thế  đừớ c nhấ  n gịấ y chừ ng nhấ  n mừ c gịớ ị hấ n 

trế n*. Vủị lố ng trấố đố ị vớ ị ngừớ ị củ ấ cố ng ty hốấ  c tố ấ thị  chì nh khị cấ n gịấ y chừ ng nhấ  n mừ c gịớ ị hấ n trế n. 
 

* Gịấ y chừ ng nhấ  n mừ c gịớ ị hấ n trế n:  

Nế ủ cố  gịấ y nấ y thì  bấ n sế  chì  cấ n thấnh tốấ n chố bế  nh vịế  n đế n mố  t số  tịế n nhấ t đị nh. Hấ ng 

thấ ng, vủị lố ng xủấ t trì nh chố bế  nh vịế  n gịấ y nấ y củ ng vớ ị thế  bấ ố hịế m. 
 

4. Tịế n nhấ  n đừớ c từ  bấ ố hịế m sừ c khố ế 

■ Tịế n trớ  cấ p mố  t lấ n khị sịnh vấ  nủố ị cốn 

Lấ  khốấ n tịế n mấ  ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế đừớ c nhấ  n khị sịnh nớ  (sịnh cốn). 
 

■ Chị phì  tấng lế  

Khị ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m sừ c khố ế chế t đị, thì  đấ y lấ  khốấ n tịế n mấ  ngừớ ị lấ m lế  tấng chố ngừớ ị đố  sế  đừớ c nhấ  n. 

 

5. Vế  bấ ố hịế m chấ m số c 

Ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m chấ m số c, khị gịấ  đị, bị  bế  nh đấ  c bịế  t cấ n đừớ c chấ m số c* thì  sế  đừớ c hừớ ng cấ c dị ch vủ . 
 

* Chấ m số c: Lấ  sừ  gịủ p đớ  củ ấ ngừớ ị khấ c khị gấ  p khố  khấ n trống vịế  c từ  lấ m cấ c sịnh hốấ t hấ ng ngấ y nhừ ấ n cớm 

hấy tấ m rừ ấ, v.v. 
 

■ Ngừớ ị thấm gịấ bấ ố hịế m chấ m số c 

Tấ t cấ  nhừ ng ngừớ ị đấng thấm gịấ bấ ố hịế m y tế  từ  40 tủố ị trớ  lế n đế ủ phấ ị thấm gịấ bấ ố hịế m chấ m số c. 
 

■ Phừớng phấ p nố  p tịế n bấ ố hịế m chấ m số c 

Ngừớ ị từ  40 tủố ị đế n 64 tủố ị sế  thấnh tốấ n củ ng vớ ị tịế n bấ ố hịế m y tế . 

Ngừớ ị từ  65 tủố ị trớ  lế n sế  thấnh tốấ n tịế n bấ ố hịế m chấ m số c từ  tịế n lừớng hừủ nhấ  n đừớ c. 

 

■ Ngừớ ị đừớ c hừớ ng cấ c dị ch vủ  củ ấ bấ ố hịế m chấ m số c 

Ngừớ ị đừớ c hừớ ng cấ c dị ch vủ  củ ấ bấ ố hịế m chấ m số c lấ  ngừớ ị từ  65 tủố ị trớ  lế n. 



Ngừớ ị từ  40 tủố ị đế n 64 tủố ị sế  đừớ c hừớ ng cấ c dị ch vủ  khị bị  bế  nh đấ  c bịế  t. 

■ Phừớng phấ p đế  đừớ c hừớ ng cấ c dị ch vủ  củ ấ bấ ố hịế m chấ m số c 

Khị bấ n thấ y mì nh cấ n đừớ c chấ m số c, thì  trừớ c hế t hấ y đế n tố ấ thị  chì nh đế  trấố đố ị. Ngừớ ị cố  chủyế n mố n từ  tố ấ 

thị  chì nh sế  đế n nhấ  đế  địế ủ trấ xếm bấ n cấ n đừớ c chấ m số c ớ  mừ c đố   nấ ố. Khị đừớ c qủyế t đị nh lấ  cấ n đừớ c chấ m 

số c, thì  vịế  c bấ n sế  đừớ c hừớ ng dị ch vủ  chấ m số c nhừ thế  nấ ố củ ng sế  đừớ c qủyế t đị nh. Khị qủyế t đị nh dị ch vủ  chấ m 

số c, vủị lố ng trấố đố ị vớ ị ngừớ ị qủấ n ly  chấ m số c (ngừớ ị cố  chủyế n mố n sế  lế n kế  hốấ ch cấ n thịế t đế  bấ n đừớ c hừớ ng 

cấ c dị ch vủ , vấ  tì m hịế ủ gịủ p bấ n xếm cố  cấ c dị ch vủ  nhừ thế  nấ ố). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Cố  rấ t nhịế ủ địế ủ mấ  bấ n cố  thế  hố ị tố ấ thị  chì nh nhừ khị cố  địế ủ khố ng hịế ủ hấy gấ  p khố  khấ n trống lủ c mấng thấị, 

khị sịnh ếm bế , khị nủố ị dấ y cốn. Bấ n củ ng cố  thế  trấố đố ị cấ  vế  vấ n đế  tịế n bấ c. 

 

● Nhừ ng địế ủ cấ n lấ m trừớ c khị ếm bế  rấ đớ ị 

1. Gịấ y bấ ố mấng thấị (thố ng bấ ố chố tố ấ thị  chì nh bịế t vịế  c bấ n đấng mấng thấị ếm bế  trống bủ ng) 

Nố  p gịấ y bấ ố mấng thấị chố tố ấ thị  chì nh khị mấng thấị. Bấ n sế  nhấ  n đừớ c “Số  tấy sừ c khố ế mế  vấ  bế *” tấ ị tố ấ thị  

chì nh. Ngốấ ị rấ, bấ n sế  nhấ  n đừớ c “Phịế ủ hố  trớ  khấ m sừ c khố ế chố phủ  nừ  mấng thấị*”, “Phịế ủ hố  trớ  khấ m thì nh 

lừ c chố trế  sớ sịnh*”, “Phịế ủ hố  trớ  khấ m sừ c khố ế chố sấ n phủ *”, “Phịế ủ lịế n lấ c sịnh cốn*”, “Hừớ ng dấ n lớ p hố c hố  

trớ  thấị ky *”. 
 

* Số  tấy sừ c khố ế mế  vấ  bế : Cố  ghị cấ c nố  ị dủng vế  cớ thế  củ ấ ngừớ ị mế  vấ  trế , vế  khị trế  đừớ c sịnh rấ, vấ  cấ c địế ủ lịế n 

qủấn đế n trế  nhừ kế t qủấ  khấ m sừ c khố ế vấ  tịế m phố ng, v.v. 
 

* Phịế ủ hố  trớ  khấ m sừ c khố ế chố phủ  nừ  mấng thấị: Khấ m tấ ị bế  nh vịế  n xếm mế  vấ  ếm bế  cố  khố ế mấ nh khố ng. Sừ  

dủ ng tấ ị bế  nh vịế  n. Sế  kịế m trấ 14 lấ n. 

* Phịế ủ hố  trớ  kịế m trấ thì nh lừ c chố trế  sớ sịnh: Khấ m tấ ị bế  nh vịế  n xếm tấị củ ấ trế  sớ sịnh cố  nghế đừớ c khố ng. Sừ  

dủ ng tấ ị bế  nh vịế  n. 
 

* Phịế ủ hố  trớ  khấ m sừ c khố ế chố sấ n phủ : Sấủ khị trế  sịnh rấ, khấ m xếm cớ thế  củ ấ mế  vấ  trế  sớ sịnh cố  khố ế mấ nh 

khố ng. Sừ  dủ ng tấ ị bế  nh vịế  n. Sế  kịế m trấ 2 lấ n. 
 

* Phịế ủ lịế n lấ c sịnh cốn: Sừ  dủ ng khị bấ ố chố tố ấ thị  chì nh bịế t vịế  c trế  đấ  đừớ c sịnh rấ. 
 

* Lớ p hố c hố  trớ  thấị ky : Ngừớ ị sế  trớ  thấ nh mế  vấ  bố , vấ  gịấ đì nh củ ấ nhừ ng ngừớ ị đố  sế  hố c vế  nhừ ng địế ủ qủấn 

trố ng khị đấng mấng thấị, khị sịnh ếm bế , khị nủố ị dấ y trế  sớ sịnh. 

2. Khấ m sừ c khố ế chố phủ  nừ  mấng thấị (khấ m sừ c khố ế) 

Khị mấng thấị, hấ y đị đế n bế  nh vịế  n đế  khấ m vế  cớ thế  củ ấ ngừớ ị mế  vấ  ếm bế  ớ  trống bủ ng. 

Mấng thếố “Phịế ủ hố  trớ  khấ m sừ c khố ế chố phủ  nừ  mấng thấị” nhấ  n đừớ c từ  tố ấ thị  chì nh khị đị đế n bế  nh vịế  n. Cố  

thế  khấ m tấ t cấ  lấ  14 lấ n. Khị khấ m thếố cấ c mủ c mấ  tố ấ thị  chì nh qủy đị nh, thì  khố ng mấ t phì . 
 

● Nhừ ng địế ủ cấ n lấ m sấủ khị sịnh ếm bế  

3. Gịấ y khấị sịnh (thố ng bấ ố chố tố ấ thị  chì nh bịế t vế  vịế  c ếm bế  đấ  đừớ c sịnh rấ) 

Nố  p gịấ y khấị sịnh chố tố ấ thị  chì nh trống vố ng 14 ngấ y kế  từ  ngấ y ếm bế  đừớ c sịnh rấ. Nố  p kế  cấ  khị bố , mế  lấ  ngừớ ị 

nừớ c ngốấ ị. Xịn “từ cấ ch lừủ trủ ” (từ cấ ch đế  cố  thế  sịnh số ng tấ ị Nhấ  t Bấ n) chố trế  khị cấ  bố  vấ  mế  đế ủ lấ  ngừớ ị 

nừớ c ngốấ ị, vấ  nế ủ ếm bế  đừớ c sịnh rấ sế  ớ  Nhấ  t lấ ủ hớn 60 ngấ y. Đế n Củ c qủấ n ly  xủấ t nhấ  p cấ nh trống vố ng 30 

6. Về trẻ em 
Trủng tấ m hố  trớ  nủố ị dấ y trế    Địế  n thốấ ị: 0942-30-9302 

Phố ng chấ m số c sừ c khố ế vấ  phố ng ngừ ấ dị ch bế  nh   Địế  n thốấ ị: 0942-30-9730 

Phố ng gịấ ố dủ c hố c đừớ ng   Địế  n thốấ ị: 0942-30-9212 

Phố ng cố ng tấ c nủố ị dấ y trế     Địế  n thốấ ị: 0942-30-9025 

Phố ng chấ m số c sừ c khố ế hố c đừớ ng   Địế  n thốấ ị: 0942-30-9273 



ngấ y kế  từ  ngấ y ếm bế  đừớ c sịnh rấ. Vế  cấ c gịấ y tớ  nố  p chố Củ c qủấ n ly  xủấ t nhấ  p cấ nh, xịn vủị lố ng hố ị Củ c qủấ n ly  

xủấ t nhấ  p cấ nh. 

 

4. Kịế m trấ sừ c khố ế chố trế  

Thì nh thốấ ng bấ c sì  ớ  bế  nh vịế  n sế  khấ m xếm ếm bế  đấ  sịnh rấ cố  khố ế mấ nh hấy khố ng. Mế  củ ấ bế  cố  thế  trấố đố ị 

vế  nhừ ng địế ủ khố ng hịế ủ hấy lố lấ ng vế  ếm bế . Thừ thố ng bấ ố sế  đừớ c tố ấ thị  chì nh gừ ị qủấ đừớ ng bừủ địế  n. Khố ng 

mấ t phì . 
 

Tế n gố ị củ ấ mủ c khấ m Tủố ị củ ấ trế  Nhừ ng địế ủ cấ n bịế t trừớ c 

Khấ m sừ c khố ế chố trế  

sớ sịnh 

- 4 thấ ng 

- 10 thấ ng 

- 1 tủố ị 6 thấ ng 

- 3 tủố ị 

- Khấ m tấ ị bế  nh vịế  n dố thấ nh phố  Kủrủmế chì  đị nh hốấ  c tấ ị cấ c nớị 

cố  ghị trống thừ. 

- Địế n vấ ố “Phịế ủ khấ m sừ c khố ế” cố  trống thừ vấ  mấng đị củ ng vớ ị 

số  tấy sừ c khố ế mế  vấ  bế . 

- Khị trế  đừớ c 1 tủố ị 6 thấ ng vấ  3 tủố ị, sế  khấ m xếm rấ ng củ ấ trế  cố  

bị  sấố khố ng. 

 

5. Tịế m phố ng 

Ở  Nhấ  t Bấ n, trế  sấủ khị đừớ c sịnh rấ sế  đừớ c tịế m đế  khố ng bị  mấ c mố  t vấ ị cấ n bế  nh nấ  ng. Đấ y gố ị lấ  “Tịế m phố ng”. 

Khị “tịế m phố ng” thì  dủ  bị  mấ c bế  nh, bế  nh củ ng sế  nhế  hớn. Tịế m phố ng tấ ị cấ c bế  nh vịế  n dố tố ấ thị  chì nh chì  đị nh. 

Mấng thếố “Số  tấy sừ c khố ế mế  vấ  bế ” khị đị tịế m phố ng. Khố ng mấ t phì . 
 

● Cấ c chế  đố   hố  trớ  vấ  cấ c khốấ n tịế n cố  thế  nhấ  n đừớ c khị nủố ị dấ y trế  

6. Trớ  cấ p nhị đố ng (khốấ n tịế n đế  nủố ị dấ y trế ) 

Tấ t cấ  nhừ ng ngừớ ị đấng nủố ị dấ y trế  sế  đừớ c nhấ  n trớ  cấ p nhị đố ng (tịế n) từ  tố ấ thị  chì nh. 

Trế  ếm sế  nhấ  n đừớ c 15.000 yế n mố ị thấ ng chố đế n 2 tủố ị. Từ  3 tủố ị đế n 15 tủố ị sế  nhấ  n đừớ c 10.000 yế n mố ị thấ ng. 
 

7. Chế  đố   y tế  chố trế  ếm (chế  đố   hố  trớ  tịế n chố trế  khị đị bế  nh vịế  n) 

Trế  ếm từ  0 tủố ị đế n 15 tủố ị khị đị bế  nh vịế  n thì  số  tịế n trấ  chố bế  nh vịế  n sế  đừớ c gịấ m đị. Cấ n cố  gịấ y chừ ng nhấ  n 

đấ  c bịế  t khị sừ  dủ ng chế  đố   nấ y. Nhấ  n gịấ y chừ ng nhấ  n tấ ị tố ấ thị  chì nh. Vủị lố ng trấố đố ị vớ ị tố ấ thị  chì nh. 

 

■ Nhấ  trế /trừớ ng mấ ủ gịấ ố 

Cố  cấ c nớị chố trế  ếm trừớ c khị vấ ố tịế ủ hố c đế n đế  đừớ c chấ m số c vấ  dấ y dố  vế  sịnh hốấ t (dấ y hố c chố trế ). Cấ c bấ  c 

chấ mế  hấ y sủy nghì  ky  khị lừ ấ chố n. 

 

8-(1) Nhấ  trế  (vừớ n trế ) 

Nhấ  trế  (vừớ n trế ) sế  chấ m số c vế  sịnh hốấ t chố trế  khị bố  vấ  mế  đị lấ m. Trế  ếm từ  0 tủố ị đế n trừớ c khị vấ ố tịế ủ hố c 

cố  thế  đị hố c ớ  đấ y. 
 

8-(2) Trừớ ng mấ ủ gịấ ố 

Trừớ ng mấ ủ gịấ ố lấ  nớị trế  vừ ấ chớị vừ ấ sịnh hốấ t vấ  hố c tấ  p. Trế  ếm từ  3 tủố ị đế n trừớ c khị vấ ố tịế ủ hố c cố  thế  đị 

hố c ớ  đấ y. 



■ Trừớ ng hố c ớ  Nhấ  t Bấ n 

Ở  Nhấ  t, vấ ố ngấ y 1 thấ ng 4, trế  6 tủố ị sế  vấ ố tịế ủ hố c. Trế  ếm sế  đị hố c 6 nấ m tịế ủ hố c. Sấủ đố  sế  đị hố c 3 nấ m trủng 

hố c cớ sớ . Chấ mế  ngừớ ị Nhấ  t cố  trế  từ  6 tủố ị đế n 15 tủố ị phấ ị chố trế  đị hố c. Đấ y gố ị lấ  gịấ ố dủ c bấ t bủố  c. Tịế n hố c 

vấ  sấ ch gịấ ố khốấ ớ  trừớ ng tịế ủ hố c vấ  trủng hố c cớ sớ  lấ  mịế n phì . Ở  thấ nh phố  Kủrủmế, nế ủ đấ  đấ ng ky  cừ trủ , thì  

ngừớ ị nừớ c ngốấ ị củ ng cố  thế  đị hố c tấ ị cấ c trừớ ng tịế ủ hố c hấy trừớ ng trủng hố c cớ sớ  ớ  Nhấ  t Bấ n. Khị cố  địế ủ 

khố ng hịế ủ, xịn vủị lố ng hố ị Phố ng gịấ ố dủ c hố c đừớ ng ớ  tố ấ thị  chì nh. 
 

[Mố ị qủấn hế   gịừ ấ tủố ị củ ấ trế  vấ  trừớ ng hố c] 

Đố   tủố ị  
7 

tủố ị 

8 

tủố ị 

9 

tủố ị 

10 

tủố ị 

11 

tủố ị 

12 

tủố ị 

13 

tủố ị 

14 

tủố ị 

15 

tủố ị 

16 

tủố ị 

17 

tủố ị 

18 

tủố ị 

Trừớ ng 

hố c 
Tịế ủ hố c Trủng hố c cớ sớ  Trủng hố c phố  thố ng 

 

Nấ m 

hố c 
Lớ p 1 Lớ p 2 Lớ p 3 Lớ p 4 Lớ p 5 Lớ p 6 Lớ p 1 Lớ p 2 Lớ p 3 Lớ p 1 Lớ p 2 Lớ p 3 

 

 Gịấ ố dủ c bấ t bủố  c  

 

● Chế  đố   hố  trớ  chị phì  đị hố c (chế  đố   hố  trớ  tịế n khị trế  đị hố c) 

Cố  chế  đố   hố  trớ  tịế n khị cốn củ ấ bấ n khố ng cố  đủ  tịế n đế  đị hố c tịế ủ hố c hấy trủng hố c cớ sớ  ớ  thấ nh phố  Kủrủmế. 

Gố ị lấ  “hố  trớ  chị phì  đị hố c”. Khốấ n tịế n nấ y đừớ c sừ  dủ ng chố đố  dủ ng (đố ng phủ c, vấ n phố ng phấ m) ớ  trừớ ng, vấ  

cớm sủấ t (cớm) mấ  trế  ấ n ớ  trừớ ng, v.v. 

Khị nhấ  n hố  trớ  chị phì  đị hố c, bấ n sế  nhấ  n đừớ c thừ “Thố ng bấ ố vế  hố  trớ  chị phì  đị hố c” từ  nhấ  trừớ ng. 

Địế n gịấ y đấ ng ky  vấ  nố  p củ ng cấ c gịấ y tớ  cấ n thịế t tấ ị Phố ng chấ m số c sừ c khố ế hố c đừớ ng ớ  tố ấ thị  chì nh hốấ  c tấ ị 

trừớ ng hố c. Khị cố  địế ủ khố ng hịế ủ, xịn vủị lố ng hố ị nhấ n vịế n vấ n phố ng củ ấ nhấ  trừớ ng hốấ  c Phố ng chấ m số c sừ c 

khố ế hố c đừớ ng ớ  tố ấ thị  chì nh. 

 

Ngừớ ị cố  thế  đừớ c nhấ  n “hố  trớ  chị phì  đị hố c” 

- Khị đấng nhấ  n tịế n “trớ  cấ p nủố ị cốn” từ  thấ nh phố  

- Khị thủ nhấ  p (tịế n đế  sịnh hốấ t nhừ tịế n lừớng, v.v) thấ p, v.v. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 

Hấ y phấ n lốấ ị rấ c thấ ị từ  hố   gịấ đì nh thấ nh “rấ c đố t đừớ c (rấ c cố  thế  đố t đừớ c)”, “rấ c khố ng đố t đừớ c”, “rấ c tấ ị ngủyế n, 

v.v.”, vấ  đố  “trừớ c gịớ  qủy đị nh” củ ấ “ngấ y qủy đị nh” ớ  “nớị qủy đị nh” bấ ng “tủ ị đấ  c bịế  t”. Ngấ y vấ  qủy đị nh đố  rấ c sế  

khấ c bịế  t thếố phấ n khủ trừớ ng hố c mấ  bấ n đấng sịnh số ng. 

Khị đố  rấ c, hấ y tủấ n thủ  thếố qủy đị nh củ ấ nớị bấ n đấng sịnh số ng. Khị cố  địế ủ khố ng hịế ủ, xịn vủị lố ng hố ị Phố ng xủ c 

tịế n tủấ n hốấ n tấ ị ngủyế n ớ  tố ấ thị  chì nh. 
 

■ Rấ c đố t đừớ c (rấ c cố  thế  đố t đừớ c) 

Chố vấ ố tủ ị chì  đị nh (tủ ị chủyế n dủ ng đế  chố rấ c vấ ố) củ ấ thấ nh phố  Kủrủmế, vấ  đố  vấ ố ngấ y đố  rấ c đố t đừớ c. 
 

- Cấ c lốấ ị rấ c (cấ c lốấ ị chì nh) 

Rấ c từớị số ng (rấ c đố  ấ n), bì m gịấ y, cấ c đố  lấ m từ  cấố sủ (gịấ y, qủấ  bố ng, v.v), cấ c lốấ ị nhừ ấ (đố  chớị, thủ ng, v.v), vấ ị 

(qủấ n ấ ố bị  bấ n, thủ  bố ng, v.v), cấ y cố , lấ  rủ ng, v.v. 

* Vớ ị rấ c từớị số ng, hấ y chấ t nừớ c rố ị hấ y vừ t bố . 
 

■ Rấ c khố ng đố t đừớ c (rấ c khố ng thế  đố t đừớ c) 

Chố vấ ố tủ ị chì  đị nh (tủ ị chủyế n dủ ng đế  chố rấ c vấ ố) củ ấ thấ nh phố  Kủrủmế rố ị đố . Đố  vấ ố ngấ y thủ rấ c tấ ị ngủyế n. 

v.v 
 

- Cấ c lốấ ị rấ c (cấ c lốấ ị chì nh) 

Cố c thủ y tịnh, đố  gố m (đì ấ, bấ t, chấ  ủ hốấ, v.v), mấ ng nhố m, chấị lố  my  phấ m, dấố, kế ố, bố ng địế  n trố n, chấị lố , lốn bị  

bấ n bớ ị dấ ủ, v.v 

* Thủ y tịnh vớ , v.v ngủy hịế m nế n hấ y bố c lấ ị bấ ng gịấ y, v.v rố ị hấ y đố  rấ c. 
 

■ Rấ c tấ ị ngủyế n, v.v 

Đố  vấ ố ngấ y thủ rấ c tấ ị ngủyế n. v.v Chố vấ ố thủ ng đừ ng ớ  nớị đố  rấ c tấ ị ngủyế n. Hấ y rừ ấ sấ ch rố ị hấ y đố  bố . 
 

- Cấ c lốấ ị rấ c (cấ c lốấ ị chì nh) 

Chấị nhừ ấ PET, chấị, lố , lốn chừ ấ đố  ủố ng, đố  ấ n, kịm lốấ ị nhố  (chấ ố, thì ấ, dì ấ, bì nh xị t, v.v), đố  địế  n gịấ dủ ng cớ  nhố  

(địế  n thốấ ị dị dố  ng, mấ y sấ y tố c, mấ y dủố ị tố c, v.v), đố  nhừ ấ bấố gố ị, chừ ấ đừ ng (cấ c lốấ ị cố  gấ n mấ c  

“プラ” (nhừ ấ) nhừ chấị, khấy, v.v) 

Gịấ y củ  (bì ấ cấ c tố ng, sấ ch, v.v), qủấ n ấ ố củ  (ấ ủ phủ c củ , v.v) 
 

■ Rấ c qủấ  khố  (rấ c cớ  lớ n khố ng chố vấ ố đừớ c tủ ị chủyế n dủ ng) 

Khị đố  rấ c qủấ  khố , hấ y địế  n thốấ ị tớ ị trủng tấ m củố  c gố ị tịế p nhấ  n rấ c qủấ  khố  (địế  n thốấ ị: 0942-37-3383). 

Tịế p thếố, vủị lố ng mủấ “tếm dấ n rấ c” ớ  ngấ n hấ ng, v.v. Vủị lố ng dấ n tếm dấ n vấ ố rấ c vấ  đố  ớ  nớị qủy đị nh. 
 

- Cấ c lốấ ị rấ c (cấ c lốấ ị chì nh) 

Lố  vị số ng, tủ  ngấ n kế ố, ghế  sốfấ, xế đấ p, chấ n đế  m, gịừớ ng, v.v. 

7. Về cách đổ rác 
Phố ng xủ c tịế n tủấ n hốấ n tấ ị ngủyế n   Địế  n thốấ ị: 0942-37-3342 

 

 



■ Rấ c khố ng thế  đố  ớ  nớị qủy đị nh 

Địế ủ hố ấ nhịế  t đố  , tủ  lấ nh, tịvị, mấ y gịấ  t, mấ y tì nh, v.v khố ng đố  bố  đừớ c. 
 

- Địế ủ hố ấ nhịế  t đố  , tủ  lấ nh, tịvị, mấ y gịấ  t, mấ y tì nh 

Vủị lố ng lịế n lấ c hố ị cừ ấ hấ ng mấ  bấ n đấ  mủấ. 

 

■ Sừ  dủ ng ừ ng dủ ng khị mủố n bịế t nhịế ủ hớn vế  cấ ch đố  rấ c. 

Nhấ  p tế n phấ n khủ trừớ ng hố c nớị bấ n đấng sịnh số ng vấ ố. Bấ n sế  bịế t chị tịế t vế  cấ ch đố  rấ c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Đố c mấ  QR ớ  bế n phấ ị. 

Hốấ  c nhấ  p đừớ ng dấ n bế n dừớ ị. 

http://kủrủmế.5374.jp/ 

(2) Mấ n hì nh ừ ng dủ ng sế  xủấ t hịế  n. 

Ấ n vấ ố “︙” ớ  phì ấ trế n bế n phấ ị củ ấ 

mấ n hì nh. 

(3) Chố n “Dị ch”. (4) Thấy đố ị sấng ngố n 

ngừ  củ ấ nừớ c bấ n. 

Ấ n vấ ố “︙” ớ  phì ấ 

dừớ ị bế n phấ ị khị đố ị 

sấng ngố n ngừ  khấ c. 



 

 

 

 
 

Khị sừ  dủ ng nừớ c hốấ  c khị ngừ ng sừ  dủ ng thì  lịế n lấ c tớ ị trủng tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị. 

Nế ủ bấ n sừ  dủ ng nừớ c thì  phấ ị trấ  tịế n trừớ c ngấ y qủy đị nh. 

■ Khị lấ n đấ ủ sừ  dủ ng nừớ c 

Bấ n phấ ị lịế n lấ c tớ ị trủng tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị. Cố  2 cấ ch. Mố  t cấ ch lấ  đị đế n thố ng bấ ố chố trủng 

tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị. Mố  t cấ ch nừ ấ lấ  lịế n lấ c vế  ngấ y sừ  dủ ng qủấ địế  n thốấ ị hốấ  c ịntếrnết. Lịế n 

lấ c trừớ c 4 ngấ y số vớ ị ngấ y mủố n sừ  dủ ng nừớ c. Nế ủ sừ  dủ ng nừớ c mấ  khố ng lịế n lấ c thì  sế  khố ng cố  nừớ c nừ ấ. 

Bấ n củ ng sế  phấ ị trấ  tịế n nừớ c đấ  sừ  dủ ng mấ  khố ng lịế n lấ c. Nhấ t đị nh phấ ị lịế n lấ c. 

 

 

- Đị ấ chì  lịế n lấ c qủấ ịntếrnết 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2090suidougasu/3120moushikomi/01.html 

 

■ Chị trấ  chị phì  (số  tịế n nừớ c đấ  sừ  dủ ng) 

Nế ủ đấ  sừ  dủ ng nừớ c thì  trấ  tịế n. Tịế n củ ấ 2 thấ ng sế  trấ  củ ng lủ c. 

Sừ  dủ ng phịế ủ nố  p (gịấ y ghị phấ ị nố  p bấố nhịế ủ trừớ c thớ ị địế m nấ ố), nố  p tấ ị ngấ n hấ ng/bừủ địế  n/cừ ấ hấ ng tịế  n 

lớ ị. 

Khị bấ n khố ng thế  nố  p tịế n trừớ c ngấ y qủy đị nh thì  cố  thế  trấố đố ị vế  vịế  c thấnh tốấ n. Bấ n cố  thế  hố ị ngừớ ị ớ  trủng 

tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị lấ  “Tố ị cố  thế  nố  p mủố  n khố ng” hốấ  c “Tố ị cố  thế  chịấ rấ nố  p tịế n đừớ c khố ng”. 

Nế ủ cừ  đế  nhừ thế  thì  sế  khố ng cố  nừớ c nừ ấ. 

 

■ Khị ngừ ng sừ  dủ ng nừớ c 

Nế ủ đấ  qủyế t đị nh ngấ y khố ng dủ ng nừớ c nừ ấ thì  lịế n lấ c ngấy. 

Đị đế n trủng tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị đế  thố ng bấ ố hốấ  c lịế n lấ c qủấ địế  n thốấ ị hốấ  c ịntếrnết. 

 

 

- Đị ấ chì  lịế n lấ c qủấ ịntếrnết 

https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1050kurashi/2090suidougasu/3120moushikomi/01.html 

 

■ Trủng tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị thấ nh phố  Kủrủmế (tấ ng 1 Củ c dốấnh nghịế  p thấ nh phố  Kủrủmế) 

2190-3 Ấịkấwấmấchị, Kủrủmế, Fủkủốkấ 839-8501 Địế  n thốấ ị: 0942-30-8512 

  

8. Về việc sử dụng nước sinh hoạt 
Trủng tấ m chị phì  nừớ c sịnh hốấ t vấ  nừớ c thấ ị Địế  n thốấ ị: 0942-30-8512 



 

 

 

 

Ở  Nhấ  t Bấ n có rấ t nhiế u *bão, *mừa lớ n, *đố  ng đấ t. Trừớ c hế t hãy bấ o vế   bấ n thân. 

Khi nhà bấ n an toàn thì hãy ớ  nhà. Khi ớ  nhà nguy hiế m, thì hãy đi tớ i nới sớ tán (nới mố i ngừớ i đi trố n). Bão, 

mừa lớ n, đố  ng đấ t, v.v... đừớ c gố i là “thiên tai”. Viế  c chuấ n bị  trừớ c trừớ c khi xấ y ra thiên tai đừớ c gố i là “phòng 

chố ng thiên tai”. 

 

* Bão: Gió thố i rấ t mấ nh. Có mừa rấ t lớ n. Khi gió thố i mấ nh thì đố  vấ  t sẽ bị  thố i bay. Cây cố i, cố  t điế  n cũng bị  gấ y, 

đố . Có lúc nhà cừ a cũng bị  hừ hố ng. 

* Mừa lớ n: Mừa rới rấ t nhiế u. Nừớ c sông dâng lên. Có lúc nừớ c dâng lên tớ i cấ  đừớ ng đi và nhà cừ a. Có lúc núi 

và nhà cừ a bị  hừ hố ng. 

* Đố  ng đấ t: Mấ  t đấ t bị  rung lấ c. Không ai biế t lúc nào sẽ có đố  ng đấ t. Sau khi mấ  t đấ t bị  rung lấ c thì có lúc điế  n, 

ga, nừớ c sẽ bị  ngừ ng. Có lúc nhà cừ a, đừớ ng xá bị  hừ hố ng. 

 

■ Nhừ ng viế  c làm đế  bấ o vế   bấ n thân và gia đình 

Bấ n hãy chuấ n bị  trừớ c đố  uố ng, đố  ăn, v.v... đế  phòng khi thiên tai xấ y ra. Mua đố  uố ng, đố  ăn đế  sấ n trong nhà. 

Bấ n hãy chuấ n bị  trừớ c ngay từ  đấ u nhừ ng đố  cấ n thiế t cho sinh hoấ t thừớ ng ngày (thuố c thừớ ng dùng, hố   

chiế u, thế  cừ trú, quấ n áo, v.v...) đế  có thế  mang theo ngay khi đi trố n. 

Hãy tìm hiế u trừớ c vế  nhừ ng nới nguy hiế m và nới sớ tán ớ  gấ n nới bấ n đang số ng và nới làm viế  c bấ ng “bấ n 

đố  thiên tai” mà tòa thị  chính đã lấ  p. 

 

 

 

 

- Bấ n đố  thiên tai phiên bấ n trên trang web (tiế ng nừớ c ngoài) 

■ Vế  nới sớ tán (nới mố i ngừớ i đi trố n) 

Bấ n có thế  xem nới sớ tán củ a thành phố  Kurume từ  mã QR bên dừớ i. Bớ i vì nới sớ tán sẽ khác nhau tùy thuố  c 

vào phấ m vi đừớ ng đi hố c, nên hãy tìm hiế u vế  phấ m vi đừớ ng đi hố c nới bấ n đang số ng. 

Không ai biế t thiên tai sẽ xấ y ra lúc nào. Nới sớ tán tùy theo là khi có bão, khi có mừa lớ n, khi có đố  ng đấ t mà 

nới đi trố n sẽ khác nhau. 

Hãy tìm hiế u trừớ c nới sớ tán ớ  gấ n nới bấ n đang số ng và nới bấ n đang làm viế  c. 

 

 

 

- Danh sách nới sớ tán 

 

9. Về thiên tai và nơi sơ tán 
Phòng đố i sách phòng chố ng thiên tai Điế  n thoấ i: 0942-30-9074 

-Hành đố  ng sớ tán đế  bấ o vế   bấ n thân khố i thiên tai 



 

 

 

■ Lấ  nớị đế  lịế n lấ c khị bấ t trấ c. 

Đấ ủ tịế n xịn vủị lố ng chố bịế t tế n vấ  số  địế  n thốấ ị củ ấ bấ n. 

 Số  địế  n thốấ ị Vấ ố khị nấ ố Nhừ ng địế ủ cấ n chố bịế t 

Sớ  cấ nh sấ t 110 

Khị gấ  p tấị nấ n 

gịấố thố ng 

(1) Tấị nấ n đấ  xấ y rấ vấ ố lủ c nấ ố, ớ  đấ ủ? 

(2) Lấ  tấị nấ n nhừ thế  nấ ố? (Ngừớ ị vấ  xế đấ m vấ ố nhấủ. v.v)  

(3) Cố  ngừớ ị bị  thừớng khố ng? 

Khị cố  tố  ị phấ m 

(1) Lấ  tố  ị phấ m nhừ thế  nấ ố? (Bị  đấ nh cấ p tủ ị xấ ch. v.v)  

(2) Tố  ị phấ m đấ  xấ y rấ ớ  đấ ủ? 

(3) Bấ n lấ  ngừớ ị bị  hấ ị ấ ? 

Sớ  cừ ủ hố ấ 119 

Khị bị  bế  nh cấ p 

cừ ủ vấ  chấ n 

thừớng 

(1) Bấ n bị  bế  nh ấ ? Hấy bị  chấ n thừớng? 

(2) Ngừớ ị bị  bế  nh hấy bị  chấ n thừớng đấng ớ  đấ ủ? 

(3) Ngừớ ị bị  bế  nh hấy bị  chấ n thừớng lấ  ấị? Bấ n bị  lấ m sấố? 

Khị cố  hố ấ hốấ n 

(1) Hấ y nố ị lấ  “Hố ấ hốấ n”. 

(2) Hố ấ hốấ n ớ  đấ ủ? 

(3) Vấ  t bị  hố ấ hốấ n lấ  gì ? (Nhấ  cừ ấ hấy rấ c, v.v) 

(4) Cố  ngừớ ị bị  chấ n thừớng hấy chừấ thốấ t rấ đừớ c khố ng? 

 

■ Khị lấ m mấ t hấy nhấ  t đừớ c đố  

Khị bấ n đấ nh mấ t đố  nhừ địế  n thốấ ị dị đố  ng hấy vì  tịế n, v.v, hấ y gố ị địế  n đế n sớ  cấ nh sấ t Kủrủmế (0942-38-0110). 

Nế ủ cố  nhấ n vịế n cấ nh sấ t nghế mấ y, thì  hấ y nố ị chố hố  (1) vấ  (2). 

(1) Bấ n đấ  đấ nh mấ t cấ ị gì , ớ  đấ ủ, lủ c nấ ố? 

(2) Tế n vấ  số  địế  n thốấ ị củ ấ bấ n lấ  gì ? 
 

Khị bấ n nhấ  t đừớ c đố  nhừ tịế n hấy cấ  p xấ ch, v.v, hấ y mấng tớ ị chố  cấ nh sấ t gấ n đố . Hấ y nố ị chố nhấ n vịế n cấ nh 

sấ t (1) vấ  (2). 

(1) Bấ n đấ  nhấ  t đừớ c cấ ị gì , ớ  đấ ủ, lủ c nấ ố. 

(2) Tế n vấ  số  địế  n thốấ ị củ ấ bấ n lấ  gì ? 
 

■ Thấm gịấ bấ ố hịế m chố xế đấ p 

Ngừớ ị dủ ng xế đấ p đế  đị đế n trừớ ng hố c hấy chố  lấ m, phấ ị thấm gịấ bấ ố hịế m chố xế đấ p. Khị bấ n đấng đị xế đấ p, 

nế ủ vấ vấ ố ngừớ ị vấ  lấ m ngừớ ị đố  bị  thừớng thì  cố ng ty bấ ố hịế m sế  thấnh tốấ n tịế n. Cấ  khị bấ n bị  thừớng thì  cố ng 

ty bấ ố hịế m sế  thấnh tốấ n tịế n bế  nh vịế  n, v.v. Vì  vấ  y, hấ y trấố đố ị vế  bấ ố hịế m xế đấ p ớ  cừ ấ hấ ng mấ  bấ n đấ  mủấ xế 

đấ p. 

10. Những điều cần biết trước để phòng 
khi bất trắc 


